
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 2.107.155.180   

1 01/05/2015 Gia đình em Đỗ Thị Gia Hân cho TM 1.000.000          

2  Lãi không kỳ hạn tháng 4 của TK 801 33.413               

3 02/05/2015 Gia đình em Mai Ngọc Thảo Trang cho TM 1.000.000          

4 11/05/2015 Bác Maria Hường ở Pháp cho TM 4.000.000          

5 12/05/2015 Phụ huynh em Trần Huỳnh Hạ Vy cho TM 1.000.000          

6 14/05/2015 Gia đình em Phạm Thị Kim Phụng cho TM 500.000             

7 15/05/2015 Gia đình em Nguyễn Khánh Tùng cho TM 1.000.000          

8 15/05/2015 Gia đình em Lê Anh Khang cho TM 500.000             

9 18/05/2015 Gia đình em Nguyễn Xuân Đoàn cho TM 1.000.000          

10  Gia đình em Phạm Thị Dung cho TM 1.000.000          

11 19/05/2015 Gia đình em Phạm Đăng Khoa cho TM 2.500.000          

12  Chị Thanh Bích (tiệm vàng Kim Thành) cho vô TK 801 3.000.000          

13 23/05/2015 Gia đình em Bạch Thanh Tùng cho TM 1.667.000          

14 26/05/2015 Anh Duy Tuấn chị Khai Anh cho vô TK 801 3.000.000          

15 29/05/2015 Em Đỗ Như Thành giải toán trên máy tính casio được TM 2.000.000          

16  Em Nguyễn Thị Thanh Tâm giải toán trên máy tính casio được TM 500.000             

17 31/05/2015 Thầy Thuận cho TM 5.335.000          

18  Cô Thơ cho TM 9.527.000          

19  Thu học phí học sinh bên ngoài vào Hướng Dương học thêm 11.055.400        

20  Lãi không kỳ hạn của TK 801 13.018               

Lãi của sổ tiết kiệm có kỳ hạn 004-18913 cho vào TM 2.343.720          

Tổng Trong kỳ 51.974.551        
Tổng Cuối kỳ 2.159.129.731   

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                    
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                    

-                    
-                    

Tổng Trong kỳ -                    
Tổng Cuối kỳ -                    

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 7.967.488.978   

1 01/05/2015 Tiền chợ 190.000             

2  Đổ xăng xe máy 50.000               

3  Mua 1 cặp pin tiểu 20.000               

4 02/05/2015 Tiền chợ 430.000             
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5  Đổ xăng xe máy 20.000               

6  Mua bếp gas, muỗng, ly 1.160.000          

7 03/05/2015 Tiền chợ 460.000             

8  Đổ xăng xe máy 50.000               

9 04/05/2015 Tiền chợ 397.000             

10  Thay 1 bình gas 290.000             

11  Mua lồng chuột 17.000               

12  Vá xe máy 10.000               

13 05/05/2015 Tiền chợ 464.000             

14 06/05/2015 Tiền chợ 445.000             

15  Đổ xăng xe máy 50.000               

16  Mua sắt làm chuồng gà 75.000               

17  Mua sắt làm chuồng gà 140.000             

18  Mua sắt làm chuồng gà 70.000               

19 07/05/2015 Tiền chợ 668.000             

20  Tiền xe đò chở cá 70.000               

21  Mua bản lề 12.000               

22  Mua cây sắt làm chuồng gà 70.000               

23  Mua cây lau nhà, chổi 95.000               

24 08/05/2015 Tiền chợ 334.000             

25  Chi tiền nhà và tiền ăn cho SV Thủ Đức 7.000.000          

26  Chi tiền nhà và tiền ăn cho SV Sài Gòn 16.500.000        

27  Phí chuyển khoản 39.000               

28  Mua sắt 40.000               

29  Mua đá mài 28.000               

30  Mua lưới vuông 280.000             

31  Mua miếng xốp 60.000               

32  Mua pin tiểu 20.000               

33  Mua dây rút 17.000               

34  Đổ xăng xe máy 50.000               

35 09/05/2015 Tiền chợ 452.000             

36  Mua bóng đèn 54.000               

37  Mua 1 cặp pin tiểu 20.000               

38 10/05/2015 Tiền chợ 370.000             

39  Đổ xăng xe máy 50.000               

40  Mua 1 cây đường 190.000             

41 11/05/2015 Tiền chợ 360.000             

42  Mua bóng đèn 3U 32.000               

43  Mua ống 60 87.000               

44  Mua co 73.000               

45  Mua cám cho gà 145.000             

46 12/05/2015 Tiền chợ 452.000             

47  Đóng tiền điện thoại 1.477.000          

48  Đổ xăng xe máy 50.000               

49  Thay vỏ xe máy 170.000             

50  Mua cây lau, dĩa, rỗ lớn, chổi 570.000             

51 13/05/2015 Tiền chợ 370.000             

52  Mua chiếu, móc 225.000             

53 14/05/2015 Tiền chợ 366.000             

54  Mua píc cấm 14.000               

55  Đổ xăng xe máy 50.000               

56 15/05/2015 Tiền chợ 330.000             

57  Chi tiền cho 3 HS chụp hình thẻ làm hồ sơ thi Tốt Nghiệp 90.000               



58 16/05/2015 Tiền chợ 402.000             

59  Chi tiền cho em Hà Thị Ngọc Hạnh chụp hình làm hồ sơ thi TN 20.000               

60  Tiền gởi xe máy đi làm hồ sơ 6.000                 

61  Đổ xăng xe máy 50.000               

62 17/05/2015 Tiền chợ 588.000             

63  Mua tre làm cuốc 20.000               

64  Sạc bình xe hơi 20.000               

65 18/05/2015 Tiền chợ 400.000             

66  Tiền viện phí của em Đặng Minh Nguyên 1.470.000          

67  Đổ xăng xe máy 50.000               

68 19/05/2015 Tiền chợ 376.000             

69  Pho to học bạ cho em Mai Huỳnh Thiên Phúc 7.000                 

70  Đổ xăng xe máy 50.000               

71  Cho HS Lê Anh Khang đóng tiền liên hoan cuối năm 50.000               

72  Cho HS Lê Anh Khang đóng tiền học bạ 3.000                 

73 20/05/2015 Tiền chợ 468.000             

74  Mua ống bơm xe đạp 180.000             

75 21/05/2015 Tiền chợ 528.000             

76  Đổ xăng xe máy 20.000               

77  Đổ xăng xe máy 50.000               

78  Đổ xăng xe hơi 500.000             

79  Mua mực máy in 130.000             

80 22/05/2015 Tiền chợ 522.000             

81  Tiền xe đò gởi hồ sơ 40.000               

82  Đồ xăng xe máy 20.000               

83 23/05/2015 Tiền chợ 710.000             

84  Thay 2 bình gas 510.000             

85  Đóng tiền điện (tăng 7%) 4.267.000          

86  Cho 6 em học sinh tiền về quê 1.450.000          

87  Đổ xăng xe máy 50.000               

88 24/05/2015 Tiền chợ 619.000             

89  Mua băng keo điện 5.000                 

90 25/05/2015 Tiền chợ 372.000             

91  Đóng tiền internet 686.000             

92  Đổ xăng xe máy 50.000               

93 26/05/2015 Tiền chợ 365.000             

94  Mua bột giặt Aba 4,5kg 632.000             

95 27/05/2015 Tiền chợ 727.000             

96  Đổ xăng xe máy 50.000               

97  Phí thuê bao web 2.000.000          

98  Phí chuyển khoản 15.000               

99  Rút TK 801 trả phí dịch vụ ngân hàng 9.900                 

100 28/05/2015 Tiền chợ 675.000             

101  Tiền xe đò chở cá 50.000               

102 29/05/2015 Tiền chợ 300.000             

103 30/05/2015 Tiền chợ 591.000             

104  Mua xăng 100.000             

105 31/05/2015 Tiền chợ 543.000             

106  Chi cho em Trương Văn Sĩ chụp hình thẻ 30.000               

107  Mua phân u rê 40.000               

108  Mua hạt giống rau cải 10.000               

109  Đổ xăng xe máy 50.000               

110  Mua ống lưới, van, cổ dê 918.000             



111  Lương Cô Loan 4.000.000          

112  Lương Dếnh 4.000.000          

113  Lương Thầy Thuận 3.200.000          

114  Lương Thầy Kỳ 6.000.000          

115  Lương Thầy Minh 10.000.000        

116  Lương Cô Thơ 3.200.000          

Tổng chi trong kỳ 87.812.900        
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 2.071.316.831   
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 2.071.316.831   

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 07/05/2015 Gia đình em Phạm Nga (Bình Thuận) cho: -                    

2        - 100 kg cá biển -                    

3 10/05/2015 Quỹ học bỗng Sinh viên (Quãng Ngãi) cho: -                    

4        - 300 kg dưa hấu -                    

5  Anh Phong (Bến Cát) cho: -                    

6        - 50 quyển vở -                    

7        - 40 cây viết Thiên Long -                    

8 31/05/2015 Chị Thúy - anh Đạt (Sài Gòn) cho: -                    

9        - 04 thùng mì tôm -                    

10        - 24 chai nước tương -                    

11        - 200 kg gạo -                    

Tổng Trong kỳ -                    
Tổng Cuối kỳ -                    
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